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             BẢN CHÍNH/ORIGINAL                       THỎA THUẬN CẤP BẢO LÃNH
AGREEMENT TO PROVIDE A GUARANTEE
                                                                                                                                                                                                             



                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                							



Thỏa thuận cấp Bảo lãnh này (“Thỏa thuận”) được lập ngày/This Agreement to provide a Guarantee (“Agreement”) is made on  add text tại/ at    add text  bởi và giữa/by and between:
	1. NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN UNITED OVERSEAS BANK (VIỆT NAM) / UNITED OVERSEAS BANK (VIETNAM) LIMITED

	Địa chỉ:  Tầng hầm, tầng trệt, tầng lửng, tầng 5 và tầng 15, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 ĐườngLê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Address:  Basement, Ground, Mezzanine, 5th Floor and 15th Floor, Central Plaza Office Building, 17 Le Duan Blvd, Bến Nghé Ward, District 1, Ho Chi Minh City,Vietnam

	Điện thoại /Tel No.: (84-8).38251424
	Số Fax/Fax No.: (84-8)38251423

	Người đại diện hợp pháp /Legal Representative:
 add text
	Chức vụ/Title:  add text

	(Sau đây gọi là “Bên bảo lãnh” hoặc “Ngân Hàng” /Hereinafter referred to as “Guarantor” or “the Bank”)

	Và/And

	2. BÊN ĐƯỢC CẤP BẢO LÃNH/ APPLICANT    add text

	[bookmark: Text7]Địa chỉ/Name and Address:  add text               

	[bookmark: Text9]Tên và địa chỉ ngân hàng thông báo (nếu có)/ Advising Bank & Address (if applicable):  add text


	[bookmark: Text8]Số tài khoản hiện tại /Current Account No.:  add text
	

	Điện thoại/ Tel No.:  add text
	[bookmark: Text11]Số fax/Fax No.:   add text

	2.1. Trường hợp Bên được cấp bảo lãnh là tổ chức /In case the Applicant is an organization

	[bookmark: Text26]Người đại diện hợp pháp /Legal Representative - Title: 
 add text 
	Lĩnh vực kinh doanh /Type of Business:  add text

	[bookmark: Text14]Ngày thành lập /Incorporated on:   add text
	Số đăng ký của doanh nghiệp/số chứng nhận đầu tư/Company/ Business registration No./Iinvestment certificate No.  add text            

	[bookmark: Text16]Ngày cấp /Date of Issuance:     add text
	Nơi cấp /Place of Issuance:  add text

	Loại hình công ty/Constitution:    
☐ Công ty tư nhân/Sole proprietorship/partnership/Pte
	
☐ Trách nhiệm hữu hạn/Company limited (exempt/non-exempt)
	
☐ Cổ phần/
Joint stock company
	
[bookmark: Text18]☐ Khác/Other:   add text                               

	2.2. Trường hợp Bên được cấp bảo lãnh là cá nhân /In case the Applicant is an individual

	CMND/Hộ chiếu số/ ID card/Passport no.:
  add text                                                                                                              
	Ngày cấp/Date of Issuance:
 add text
	Nơi cấp/Place of Issuance:                
 add text

	(Sau đây gọi là “Bên được cấp bảo lãnh” hoặc “Bên được bảo lãnh”/ Hereinafter referred to as “Applicant” or “Guaranteed Party”)

	Và/ And

	3. BÊN THỨ BA (Nếu có, theo mục 9)/ THIRD PARTY (if any, pursuant to Item 9):  add text

	Địa chỉ /Name and Address:  add text
	Số tài khoản hiện tại/Current Account No.:  add text

	Điện thoại/ Tel No.:  add text
	Số fax/ Fax No.:  add text

	3.1. Trường hợp Bên thứ ba là tổ chức /In case the Third Party is an organization 

	[bookmark: Text24]Người đại diện hợp pháp /Legal Representative - Title:   
 add text 
	Lĩnh vực kinh doanh /Type of Business:  add text

	Ngày thành lập /Incorporated on:       add text
	Số đăng ký của doanh nghiệp/số chứng nhận đầu tư/Company/ Business registration No./Iinvestment certificate No.   add text

	Ngày cấp /Date of Issuance:    add text         
	Nơi cấp /Place of Issuance:   add text

	3.2. Trường hợp Bên thứ ba là cá nhân /In case the Third Party is an individual

	CMND/Hộ chiếu số/ID card/Passport no.:                                   add text                                                                                                                        
	Ngày cấp/Date of Issuance:
 add text
	Nơi cấp/Place of Issuance:                
 add text

	(Sau đây gọi là “Bên thứ ba”/Hereinafter referred to as “Third Party”)






XÉT RẰNG/WHEREAS
A. Bên được cấp bảo lãnh yêu cầu Ngân Hàng cấp bảo lãnh với mục đích được quy định tại Mục 2 của Thoả thuận này cho  add text (sau đây gọi là “Bên nhận bảo lãnh”);/ The Applicant has requested the Bank to issue a guarantee for the purpose set out in Item 2 of this Agreement to the  add text (hereinafter referred to as “Beneficiary”);
B. Bên bảo lãnh đồng ý cấp bảo lãnh cho Bên được cấp bảo lãnh/The Guarantor agrees to provide the guarantee to the Applicant.

VÌ VẬY, các Bên nay giao kết Thoả thuận này dựa trên các điều khoản sau đây/NOW THEREFORE, the Parties hereby enter into this Agreement based upon the following terms:
1. Định nghĩa/Definitions:
     	Trong Thoả thuận này, trừ trường hợp ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ dưới đây có nghĩa như sau/In this Agreement, unless otherwise required by the context, the following terms herein shall have the following meanings:
a. “Sự kiện vi phạm” có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào theo quy định tại Mục 7 dưới đây/“Event of Default” means any event in accordance with Item 7 hereunder;
b. “Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm” có nghĩa là báo cáo tài chính hàng năm của Bên được cấp bảo lãnh được lập và xác nhận bởi một công ty kiểm toán được Bên bảo lãnh chấp nhận (“Công ty kiểm toán”)/ “Annual Audited Financial Statements” means the Applicant’s annual financial statements which have been prepared and certified by an audit firm acceptable to the Guarantor (“Auditor”);
c.  “Báo cáo của Giám đốc/Công ty Kiểm toán” có nghĩa là báo cáo của (Tổng) Giám đốc hoặc Công ty Kiểm toán của Bên được cấp bảo lãnh về Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm của Bên được cấp bảo lãnh;/“Director’s/Auditor’s Reports” means the reports of the (General) Director or the Auditor of the Applicant on the Annual Audited Financial Statements of the Applicant;
d. “Điều lệ” có nghĩa là các tài liệu pháp lý của Bên được cấp bảo lãnh quy định về vấn đề quản trị công ty và phải được lập khi đăng ký thành lập công ty;/ “Charter” means the legal documents of the Applicant which regulates its corporate governance and must be drawn up on the formation of a registered or incorporated company; 
e. “Các Bên” có nghĩa là các bên có chữ ký trong Thoả thuận này và “Bên” có nghĩa là một trong số họ/“Parties” means the parties whose collective signatures are required in this Agreement, and “Party” shall mean any one of them.
2. Cấp bảo lãnh/Guarantee Offer:
     Bên bảo lãnh sẽ cấp bảo lãnh (“Bảo lãnh”) với nội dung sau/The Guarantor shall issue a guarantee (“Guarantee”) as follows:
a. Bảo lãnh này được cấp cho người thụ hưởng là Bên nhận bảo lãnh theo hình thức/The Guarantee is to be issued in favour of the Beneficiary in the form of 
       ☐  thư bảo lãnh/a letter of guarantee     
    ☐  bảo lãnh ngân hàng/bank guarantee theo hợp đồng số/ under contract No.  add text ngày/ dated  add text
b. Mục đích của Bảo lãnh/Purpose of the Guarantee/Mục đích của Bảo lãnh:   add text
c. Đồng tiền Bảo lãnh/Currency in the Guarantee:  add text 
d. Giá trị nghĩa vụ được bảo lãnh của Bên được cấp bảo lãnh/Value of the guaranteed obligations of the Applicant:   add text
e. Ngày có hiệu lực/Effective date:  add text
f. Ngày hết hạn/Expiry date:  add text
g. Thời hạn được yêu cầu thanh tóan sau ngày hết hạn/Claim Period after Expiry Date:  add text tháng/months
h. Bảo lãnh được phát hành thay mặt cho/Guarantee issued on behalf of:  add text
3. Phí bảo lãnh/Guarantee fees:
a. Vì mục đích cấp và thực hiện Bảo lãnh, Bên được cấp bảo lãnh đồng ý trả cho Bên bảo lãnh một khoản phí bằng  add text./ For the purpose of issuance and performance of the Guarantee, the Applicant agrees to pay the Guarantor a fee which is  add text.
b. Khoản phí này có thể được Bên bảo lãnh điều chỉnh tùy từng thời điểm với điều kiện Bên bảo lãnh sẽ thông báo cho Bên được cấp bảo lãnh về việc điều chỉnh phí ít nhất 03 ngày làm việc trước khi áp dụng./ Such fee may be amended from time to time by the Guarantor provided that the Guarantor shall inform the Application of such amendment at least 03 working days before the date of application.

4. Các điều khoản và điều kiện khác của Bảo lãnh/ Other terms and condition of the Guarantee:
Bảo lãnh sẽ chỉ được cấp và các điều khoản của Bảo lãnh sẽ chỉ có hiệu lực khi ký kết các tài liệu pháp lý liên quan và hoàn thành các điều kiện tiên quyết mà Bên bảo lãnh có thể yêu cầu./The Guarantee shall be issued and the terms therein shall be effective only on execution of the legal documentation involved and the fulfilment of such conditions precedent as the Guarantor may require. 

5. Cam kết của Bên được cấp bảo lãnh /Undertaking of the Applicant 

a. Trừ trường hợp có thoả thuận khác bằng văn bản, Bên được cấp bảo lãnh cam kết ký quỹ với Bên bảo lãnh khi có yêu cầu trước hoặc sau khi cấp Bảo lãnh (các) khoản tiền mà Bên bảo lãnh, tuỳ thuộc vào sự suy xét duy nhất của mình, có thể yêu cầu tuỳ từng thời điểm để làm tài sản bảo đảm, bảo đảm bổ sung (trong trường hợp đã cung cấp tài sản bảo đảm) hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà Bên bảo lãnh cho là phù hợp./ Unless otherwise agreed in writing, the Applicant undertakes to deposit with the Guarantor, on demand either before or after the issue of the Guarantee, such sum(s) of money as the Guarantor may from time to time at the Guarantor’s sole discretion require for the purpose of security, additional security (where security has already been given) or for any other reason which the Guarantor may think fit. 

b. Các nghĩa vụ của Bên được cấp bảo lãnh phát sinh từ hoặc liên quan đến Bảo lãnh này sẽ được bảo đảm bằng một thư thế chấp tài khoản ký quỹ và quyền bù trừ (mà không phải có sự chấp thuận thêm của Bên được cấp bảo lãnh) các khoản tiền ký quỹ với số tiền không thấp hơn add text (số tiền bằng chữ:  add text) đang được hoặc sẽ được ký quỹ tại Bên bảo lãnh. Theo toàn quyền quyết định của Ngân hàng, Khoản ký quỹ theo Thoả thuận này có thể được đăng ký với Cục Đăng ký Quốc gia Giao dịch Bảo đảm để Bên bảo lãnh có được thứ tự ưu tiên đầu tiên đối với các khoản tiền ký quỹ đó. Trong trường hợp các khoản ký quỹ có đồng tiền khác với đồng tiền của các nghĩa vụ của Bên được cấp bảo lãnh theo Bảo lãnh và Bên bảo lãnh cho rằng giá trị của các khoản tiền ký quỹ nếu quy đổi sang đồng tiền của các nghĩa vụ của Bên bảo lãnh theo Bảo lãnh dựa trên tỷ giá hiện hành của Ngân hàng đã bị giảm xuống hoặc sẽ bị giảm xuống thấp hơn giá trị mà Ngân hàng cho là đủ để bảo đảm các nghĩa vụ của Bên được cấp bảo lãnh, Bên bảo lãnh sẽ có quyền yêu cầu cung cấp biện pháp bảo đảm bổ sung./ The Applicant’s obligations arising out of or in connection with the Guarantee shall be secured by a letter of mortgage over deposit account and right of set-off (wihout any further consent from the Applicant) in respect of cash deposits of not less than  add text (in words:  add text) placed or to be placed with the Guarantor. Subject to the Bank’s discretion, the deposit hereunder may be registered with the National Agency for Secured Transactions so that the Guarantor has the first priority ranking over such cash deposits. Where the deposits are in a currency other than the currency of the Applicant’s liabilities under the Guarantee and the Guarantor is of the opinion that the value of the deposits if converted to the currency of the Applicant’s liabilities under the Guarantee at the Guarantor’s prevailing exchange rate has fallen or will fall below what the Guarantor considers adequate to secure the Applicant’s liabilities, the Guarantor shall be entitled to require additional security to be furnished.
c. Bên được cấp bảo lãnh phải cung cấp khi có yêu cầu tất cả các báo cáo, thông tin, tài liệu và giải trình liên quan đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Bên được cấp bảo lãnh bao gồm, nếu phù hợp, Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm và Báo cáo của Giám đốc/Công ty Kiểm toán chậm nhất là 6 tháng kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính./ The Applicant shall supply to the Guarantor on request all statements, information, materials and explanations relating to the Applicant’s business and financial position including, where appropriate, Annual Audited Financial Statements and Director’s/Auditor’s Reports which shall be provided not later than 6 months after the end of each financial year.
d. Nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên bảo lãnh (chấp thuận này sẽ không bị trì hoãn mà không có lý do chính đáng), Bên được cấp bảo lãnh sẽ không được tiến hành hoặc cho phép bất kỳ việc tái cơ cấu, hợp nhất, tái thiết, chuyển giao, thay đổi quan trọng về các cổ đông/thành viên hoặc bất kỳ kế hoạch thỏa hiệp hoặc dàn xếp nào khác ảnh hưởng đến loại hình công ty hiện tại của Bên được cấp bảo lãnh hoặc sửa đổi hoặc thay đổi bất kỳ quy định nào trong Điều lệ của Bên được cấp bảo lãnh (hoặc tài liệu tương tự khác) liên quan đến quyền đi vay và hoạt động kinh doanh chính của Bên được cấp bảo lãnh/ The Applicant shall not, without the Guarantor’s prior written consent (which shall not be unreasonably withheld), undertake or permit any re-organisation, amalgamation, reconstruction, take-over, substantial change of shareholders/members or any other schemes of compromise or arrangement affecting the Applicant’s present constitution or amend or alter any of the provisions in the Applicant’s Charter (or other similar document) relating to the Applicant’s borrowing powers and principal business activities.
e. Để rõ ràng, tất cả các quyền và quyền hạn của Bên được cấp bảo lãnh theo pháp luật hiện hành của Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng hoặc hạn chế dưới bất kỳ hình thức nào. Bên được cấp bảo lãnh đồng ý rằng các quyền theo Thỏa thuận này sẽ bổ sung cho và không ảnh hưởng đến hoặc làm giảm bớt các quyền của Bên bảo lãnh được tạo ra bởi bất kỳ tình huống nào trong bất kỳ giao dịch nào theo bất kỳ một thỏa thuận nào khác và Bên được cấp bảo lãnh đồng ý rằng các quyền và quyền hạn được quy định bởi Thỏa thuận này sẽ bổ sung cho và không ảnh hưởng đến bất kỳ biện pháp bảo đảm nào khác mà ngay bây giờ hoặc sau này Bên bảo lãnh có thể nắm giữ cho Bên được cấp bảo lãnh./ For the avoidance of doubt, all the Guarantor’s rights and powers pursuant to the prevailing laws of Vietnam shall not be prejudiced or limited in any manner whatsoever. The Applicant agrees that the rights under this Agreement shall be in addition to and shall not affect or lessen the Guarantor’s rights created by any circumstances of any transactions under any other agreement and the Applicant agrees that the rights and powers conferred by this Agreement are in addition to and without prejudice to any other than securities which the Guarantor may now or hereafter hold for the Applicant’s account.
f. Bên được cấp bảo lãnh đồng ý để Bên bảo lãnh cung cấp các thông tin liên quan về các tài khoản của Bên được cấp bảo lãnh cho bất kỳ bên bảo lãnh, bên thế chấp, bên cầm cố hoặc bất kỳ đối tượng nào khác mà đã đảm nhận nghĩa vụ hoặc cung cấp biện pháp bảo đảm cho các tài khoản của Bên được cấp bảo lãnh mở tại Bên bảo lãnh hoặc cho các nghĩa vụ của Bên được cấp bảo lãnh theo Thỏa thuận này, cũng như cho bất kỳ cơ quan Nhà nước nào theo yêu cầu của cơ quan đó hoặc theo yêu cầu của pháp luật./ The Applicant consents to the Guarantor disclosing relevant particulars of the Applicant’s accounts to any guarantor, mortgagor, charger, pledgor or any other person who has undertaken liability or provided security for the Applicant’s accounts with the Guarantor or for the Applicant’s liabilities under this Agreement, as well as to any State authority as per such autority’s request or as required by law.
6. Quyền của Bên bảo lãnh/Rights of the Guarantor:
a. Không làm ảnh hưởng đến bất kỳ quyền nào khác mà Bên bảo lãnh có thể có, Bên bảo lãnh sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) vào bất kỳ thời điểm nào không cần thông báo trước ghi nợ tài khoản vãng lai của Bên được cấp bảo lãnh tất cả các khoản tiền chưa thanh toán liên quan đến Bảo lãnh, phí, hoa hồng, lệ phí, chi phí và phí tổn được nêu tại Mục 8(c) và tất cả các khoản tiền khác mà Bên được cấp bảo lãnh phải trả theo Thỏa thuận này. Việc ghi nợ như vậy sẽ không được coi là thanh toán số tiền phải trả (ngoại trừ trường hợp tài khoản vãng lai của Bên được cấp bảo lãnh có số dư có) hoặc bỏ qua bất kỳ Sự kiện Vi phạm nào theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác liên quan đến Bảo lãnh.
Without prejudice to any other rights that the Guarantor may have, the Guarantor shall have the right (without being obliged to) at any time without prior notice to debit the Applicant’s current account with all outstandings in respect of the Guarantee, fees, commissions, charges, the costs and expenses stated in Item 8(c) and all other moneys due from the Applicant in connection with this Agreement. No such debiting shall be deemed to be a payment of the amount due (except to the extent of any amount in credit in the Applicant’s current account) or a waiver of any Event of Default under this Agreement or any other agreement relating to the Guarantee. 
b. Bên bảo lãnh sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) vào bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo cho Bên được cấp bảo lãnh kết hợp, hợp nhất hoặc sáp nhập toàn bộ hoặc bất kỳ tài khoản nào của Bên được cấp bảo lãnh mở tại Bên bảo lãnh và các nghĩa vụ của Bên được cấp bảo lãnh đối với Bên bảo lãnh cho dù được mở hoặc chịu trách nhiệm một mình hoặc chung với bất kỳ đối tượng nào khác (nếu được đối tượng đó đồng ý) và có thể chuyển hoặc bù trừ bất kỳ khoản tiền nào dư có trong các tài khoản đó để hoặc nhằm hoàn thành bất kỳ nghĩa vụ nào của Bên được cấp bảo lãnh cho dù là nghĩa vụ thực tế hay tiềm tàng, chính hay phụ.
The Guarantor shall be entitled (but shall not be obliged) at any time and without notice to the Applicant to combine, consolidate or merge all or any of the Applicant’s accounts and liabilities with and to the Guarantor whether singly or jointly with any other person (if so consented by such person) and may transfer or set off any sums in credit in such accounts in or towards satisfaction of any of the Applicant’s liabilities whether actual or contingent, primary or collateral.
c. Bên bảo lãnh có thể sao nhãng hoặc từ bỏ việc thi hành bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này hoặc bỏ qua bất kỳ vi phạm nào của Bên được cấp bảo lãnh đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này với các điều kiện mà Bên bảo lãnh cho là phù hợp mà không làm ảnh hưởng đến quyền của Bên bảo lãnh vào bất kỳ thời điểm nào sau đó được hành động theo đúng các điều khoản đã được thỏa thuận ban đầu đối với vi phạm đang diễn ra hoặc sau này./ The Guarantor may neglect or forbear to enforce any of the terms in this Agreement or waiver on such conditions as the Guarantor deems fit any breach by the Applicant of the same without prejudice to the Guarantor’s right at any time afterwards to act strictly in accordance with the originally agreed terms in respect of the existing or subsequent breach.
7. Sự kiện vi phạm/Event of Defaults:
Khi xảy ra bất kỳ Sự kiện Vi phạm nào sau đây mà Ngân hàng đã xác định chắc chắn theo sự suy xét của mình, (i) Bên bảo lãnh sẽ chấm dứt không còn cam kết thêm nào với Bên được cấp bảo lãnh và tất cả các khoản tiền chưa thanh toán theo Thỏa thuận này sẽ trở thành đến hạn và phải trả ngay lập tức; (ii) Bên bảo lãnh, ngoài các quyền được quy định tại đây, sẽ có quyền sai áp bất kỳ tài sản nào của Bên được cấp bảo lãnh (cho dù là bất động sản hoặc tài sản cá nhân) để chi trả các khoản tiền chưa thanh toán đó và nộp một yêu cầu thông báo trước về giao dịch đối với bất kỳ bất động sản nào mà hiện nay hoặc sau này có thể được đăng ký dưới tên của Bên được cấp bảo lãnh cho dù đăng ký một mình hoặc chung với đối tượng khác; và (iii) Bên được cấp bảo lãnh sẽ nộp tiền bảo chứng cho tất cả các nghĩa vụ tiềm tàng và cho tất cả các trái phiếu, bảo lãnh, cam kết bồi hoàn, tín dụng chứng từ và các khoản tín dụng khác hoặc bất kỳ văn kiện nào mà Bên bảo lãnh tùy từng thời điểm ký kết cho Bên được cấp bảo lãnh hoặc theo yêu cầu của Bên được cấp bảo lãnh
On the occurrence of any of the following Events of Default as conclusively determined by the Bank at its sole discretion, (i) the Guarantor shall cease to be under any further commitment to the Applicant and all outstandings hereunder shall become due and payable immediately; (ii) the Guarantor shall, in addition to the rights set out herein, be entitled to attach such outstandings to any property of the Applicant’s (whether real or personal) and to lodge a caveat against any real property that may now or hereafter be registered in the Applicant’s name whether singly or jointly;  and (iii) the Applicant shall provide cash cover for all contingent liabilities and for all bonds, guarantees, indemnities, documentary or other credits or any instruments whatsoever from time to time entered into by the Guarantor for the Applicant’s account or at the Applicant’s request.
a. Nếu Bên được cấp bảo lãnh vi phạm bất kỳ điều khoản nào hoặc bất kỳ cam kết nào theo Thỏa thuận này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc không thanh toán bất kỳ khoản tiền đến hạn nào theo Thỏa thuận này vào ngày đáo hạn hoặc khi có yêu cầu, nếu phải trả như vậy;
If the Applicant breaches any term of, or its undertaking under, this Agreement including without limitation to failure to pay any amount due under this Agreement on the due date or on demand, if so payable;
b. Nếu Bên được cấp bảo lãnh không có khả năng thanh toán các khoản nợ của Bên được cấp bảo lãnh khi đến hạn hoặc lâm vào tình trạng phá sản hoặc mất khả năng thanh toán;/ If The Applicant is unable to pay the Guarantor’s debts when they become due or commit an act of bankruptcy or insolvency;
c. Nếu Bên được cấp bảo lãnh chấm dứt hoặc có khả năng chấm dứt hoạt động kinh doanh của Bên được cấp bảo lãnh hoặc chuyển nhượng hoặc bán hoặc có ý định chuyển nhượng hoặc bán phần lớn tài sản của Bên được cấp bảo lãnh, hoặc thay đổi hoặc có ý định thay đổi loại hình hoặc phạm vi hoạt động kinh doanh mà Bên được cấp bảo lãnh đang tiến hành;
If The Applicant ceases or threatens to cease carrying on the Applicant’s business or transfers or disposes or intends to so transfer or dispose of a substantial part of the Applicant’s assets or changes or intends to change the nature or scope of the Applicant’s business as now conducted;
d. Nếu có bất kỳ nghị quyết nào được thông qua, hay một đơn yêu cầu nào được đệ trình yêu cầu mở thủ tục phá sản, thanh lý, đóng cửa hoặc giải thể Bên được cấp bảo lãnh hoặc chỉ định quản tài viên, hoặc một thanh lý viên, thanh toán viên, người thụ thác hoặc một chức danh tương tự được chỉ định đối với tất cả hoặc phần lớn tài sản của Bên được cấp bảo lãnh hoặc có biện pháp chấp hành hoặc bất kỳ hành động nào được đưa ra hoặc tiến hành đối với bất kỳ tài sản nào của Bên được cấp bảo lãnh
If any resolution is passed, or a petition is presented against the Applicant for bankruptcy, liquidation, winding up or dissolution or for the appointment of a judicial manager, or a liquidator, receiver, trustee or similar official is appointed of all or a substantial part of the Applicant’s assets or if execution or any form of action is levied or taken against any of the Applicant’s assets;
e. Nếu Bên được cấp bảo lãnh vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào khác liên quan đến vay mượn hoặc cấp các khoản tiền ứng trước hoặc cấp tín dụng mà việc vi phạm này trao cho chủ nợ liên quan quyền yêu cầu hoàn trả khoản nợ trước hạn hoặc thu hồi lại khoản tiền ứng trước hoặc khoản tín dụng./ If the Applicant defaults under any other agreement involving the borrowing of money or the granting of advances or credit which gives the holder of the obligation concerned the right to accelerate repayment or withdraw the advance or credit;
f. Nếu có bất kỳ thay đổi hoặc khả năng xảy ra bất kỳ thay đổi nào trong các tình huống mà có ảnh hưởng bất lợi nghiêm trọng đến tài sản bảo đảm mà Bên bảo lãnh nắm giữ (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc Bảo lãnh của Bên thứ ba và bất kỳ thỏa thuận bảo đảm nào khác liên quan đến Thỏa thuận này bị vô hiệu và không thể thi hành), hoạt động kinh doanh hoặc tình hình tài chính của Bên được cấp bảo lãnh hoặc khả năng thực hiện các nghĩa vụ của Bên được cấp bảo lãnh theo Thỏa thuận này hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác với Bên bảo lãnh, bao gồm bất kỳ thay đổi hoặc khả năng xảy ra thay đổi trong các cổ đông/thành viên của Bên được cấp bảo lãnh, nếu là công ty;
If there is any change or threatened change in circumstances which would materially and adversely affect any security held by the Guarantor (including without limitation to the invalidity or unenforceability of the Third Party Guarantee and any other security arrangement in relation to this Agreement), the Applicant’s business or financial condition or the Applicant’s ability to perform its obligations under this Agreement or any other agreement with the Guarantor, including any change or threatened change in the Applicant’s shareholders/members, if a corporation; 
g. Nếu có bất kỳ thông báo trưng thu bắt buộc tài sản thế chấp (nếu có) hoặc bất kỳ phần nào của tài sản thế chấp được đưa ra hoặc được ban hành theo hoặc do bất kỳ quy định pháp luật nào;/ If a notice for compulsory acquisition of the mortgaged property (if any) or any part thereof is issued or made under or by virtue of any statutory provision;
h. Nếu có bất kỳ sự kiện nào nếu trên hoặc sự kiện tương tự hoặc thủ tục tố tụng xảy ra liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào mà hiện nay hoặc sau này thực hiện việc bảo lãnh hoặc cung cấp biện pháp bảo đảm hoặc cam kết bồi hoàn đối với các khoản tín dụng liên quan.
If any of the foregoing events or analogous events or proceedings occurs in relation to any third party who now or hereafter has guaranteed or provided security or given an indemnity for the related facilities.
8. Hoàn trả/Bồi thường/Reimbursement/Indemnity:
a. Tất cả các yêu cầu thanh toán được đưa ra theo Bảo lãnh đều do Bên được cấp bảo lãnh chịu trách nhiệm chi trả và Bên được cấp bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán khi có yêu cầu hoặc khi xuất trình một yêu cầu thanh toán bất kỳ khoản tiền nào mà Bên bảo lãnh đã thanh toán theo Bảo lãnh. Quy định này cũng bao gồm tất cả các yêu cầu thanh toán mà Bên bảo lãnh đã thanh toán sai do Bên được cấp bảo lãnh không tuân thủ các quy định tại Mục 5(b)./ All claims drawn under the Guarantee shall be for the Applicant’s account and the Applicant undertakes to pay on demand or on presentation of a claim any amount so paid by the Guarantor in accordance with the Guarantee. This will include all claims which have been erroneously paid by the Guarantor where the Applicant has failed to comply with Item 5(b).
b. Tất cả các khoản phí, hoa hồng và tất cả các chi phí khác chưa được thanh toán khi đến hạn sẽ phải chịu lãi suất theo quy định tại Điều 2.4 của Phụ Lục 1./ Interest as per Clause 2.4 of Schedule 1 below shall be charged on all fees, commissions and all other charges not paid when due.
c. Bên được cấp bảo lãnh sẽ thanh toán cho Bên bảo lãnh khi có yêu cầu trên cơ sở bồi hoàn toàn bộ mọi tổn thất, chi phí và phí tổn pháp lý thực tế hoặc tổn thất, chi phí và phí tổn thực tế khác liên quan đến Thỏa thuận này và việc cung cấp, bảo vệ và xử lý các tài sản bảo đảm hoặc việc xử lý, thực hiện và thu hồi các khoản tiền còn nợ theo Thỏa thuận này cùng với tiền lãi kể từ ngày xảy ra tổn thất, hoặc chi trả chi phí và phí tổn đến ngày thanh toán đầy đủ trên thực tế theo lãi suất do Bên bảo lãnh quy định
The Applicant shall pay to the Guarantor on demand on a full indemnity basis all actual losses, costs and expenses, legal or otherwise connected with this Agreement and the provision, protection and realisation of securities or the processing, implementation and recovery of moneys owing under this Agreement, together with interest from the date the losses, costs and expenses are incurred to the date of actual full payment at such rate as the Guarantor may prescribe.
d. Nếu bất kỳ khoản tiền nào đã được thanh toán hoặc thu hồi liên quan đến các nghĩa vụ của Bên được cấp bảo lãnh theo Thỏa thuận này thấp hơn số tiền còn nợ vào thời điểm đó thì Bên bảo lãnh có thể, trong phạm vi cao nhất mà pháp luật cho phép, sử dụng khoản tiền đó để thanh toán tiền lãi, các khoản phí, nợ gốc hoặc bất kỳ khoản tiền đến hạn nào theo tỷ lệ và thứ tự và nói chung theo phương thức mà Bên bảo lãnh cho là phù hợp hoặc có thể ghi có khoản tiền đó hoặc một phần khoản tiền đó vào một tài khoản treo nếu Bên bảo lãnh cho là phù hợp.
If any sum paid or recovered in respect of the Applicant’s liabilities under this Agreement is less than the amount then owing the Guarantor may to the largest extent allowed by law apply that sum to interest, fees, principal or any amount due in such proportions and order and generally in such manner the Guarantor think fit or may credit the same or part thereof to a suspense account if the Guarantor think fit.
9. Bảo lãnh cho nghĩa vụ của Bên được cấp bảo lãnh đối với Bên bảo lãnh (nếu có)/ Guarantee for the obligation to the Guarantor of the Applicant (if any):
Bên thứ ba sẽ bảo lãnh việc thanh toán đầy đủ và đúng hạn của Bên được cấp bảo lãnh mọi khoản tiền mà có thể phải trả cho Bên bảo lãnh theo hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này và việc thực hiện và tuân thủ đầy đủ của Bên được cấp bảo lãnh đối với từng và mọi điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này (“Bảo lãnh của Bên thứ ba”)./ The Third Party shall guarantee the due and punctual payment by the Applicant of all moneys which may become payable to the Guarantor under or arising out of this Agreement and the due performance and observance by the Applicant of each and every term and condition of this Agreement (“Third Party Guarantee”).
Quyền và nghĩa vụ của Bên thứ ba sẽ được quy định tại Bảo lãnh của Bên thứ ba được đính kèm theo Thỏa thuận này./ The rights and obligations of the Third Party shall be set out in the Third Party Guarantee attached herewith.
10. Chuyển nhượng/Assignment:
Bên bảo lãnh có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho một tổ chức tín dụng khác, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác mà không cần có sự chấp thuận trước bằng văn bản của các bên còn lại trong Thỏa thuận này. /The Guarantor may assign its rights and obligations under this Agreement to another credit institution, foreign bank branch without the prior written consent of the other parties to this Agreement.
11. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp/Applicable laws and dispute resolution:
a. Thỏa thuận này được điều chỉnh và diễn giải theo pháp luật hiện hành của Việt Nam./ This Agreement shall be governed by, and shall be construed in accordance with the prevailing laws of Vietnam.
b. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này sẽ được đệ trình lên tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết./ Any dispute arising out of or in connection with this Agreement shall be submitted to the courts of Vietnam for resolution. 
12. Các quy định khác/Miscellaneous:
a. Nếu bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này trong hoàn cảnh cụ thể là còn thiếu, không đầy đủ hoặc nói khác đi không chấp nhận được đối với Bên bảo lãnh vì bất kỳ lý do gì, Bên bảo lãnh có thể, với sự đồng ý của Bên được cấp bảo lãnh, điều chỉnh, thay đổi hoặc nói khác đi sửa đổi Thỏa thuận này bằng văn bản và bất kỳ bảo lãnh nào là kết quả của sự điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ ràng buộc Bên được cấp bảo lãnh theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại Thỏa thuận này như thể bảo lãnh được điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi đó đã được cấp khi có đơn yêu cầu bằng văn bản cụ thể của Bên được cấp bảo lãnh.
Where any provision of this Agreement in the specific text are insufficient, incomplete or otherwise unacceptable to the Guarantor for any reason whatsoever, the Guarantor may with the Applicant’s consent modify, alter or otherwise amend the this Agreement in writing and any guarantee resulting from such modification, alteration or amendment shall bind the Applicant upon the terms and conditions herein as if the modified, altered or amended guarantee was issued upon the Applicant’s express written application.
b. Thỏa thuận này tiếp tục có hiệu lực và giá trị ràng buộc cho dù có bất kỳ thay đổi nào về loại hình công ty của Bên được cấp bảo lãnh do có sự hợp nhất, sáp nhập, tái thiết hoặc trường hợp khác nếu Bên được cấp bảo lãnh là một công ty, và do việc nghỉ hưu, bị trục xuất, tử vong, tiếp nhận, gia nhập hoặc thay đổi bất kỳ thành viên nào hoặc trường hợp khác nếu Bên được cấp bảo lãnh là một hãng.
This Agreement shall continue to be valid and binding notwithstanding any change in the Applicant’s constitution, if a corporation, by amalgamation, consolidation, reconstruction or otherwise, and if a firm, by retirement, expulsion, death, admission, accession or change of any partners or otherwise.
c. Việc bất kỳ phần nào của bất kỳ quy định nào của Thỏa thuận này bị vô hiệu không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của phần còn lại của quy định đó hoặc bất kỳ quy định nào khác của Thỏa thuận này/ The invalidity of any part of any provisions of this Agreement does not affect the validity of the remaining part of such provision or any other provisions of this Agreement.
d. Căn cứ các nội dung trên, Các Bên ĐỒNG Ý THÊM các điều kiện và điều khoản bổ sung đối với bảo lãnh ngân hàng được nêu tại Phụ Lục 1 bên dưới/ In consideration of the above, THE PARTIES FUTHER AGREE on the additional terms and conditions for bank guarantee as stated on Schedule 1 below.
e. Thỏa thuận này được lập thành ba (03) bản gốc song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt (trong trường hợp có Bên thứ ba tham gia ký kết vào Thỏa thuận này) hoặc hai (02) bản gốc song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt (trong trường hợp không có Bên thứ ba tham gia ký kết Thỏa thuận này). Mỗi bên giữ một (01) bản gốc song ngữ. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa hai phiên bản, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên xem xét.
This Agreement is made in three (03) bilingual originals in English and Vietnamese (in case of participant of the Third Party) or two (02) bilingual originals in English and Vietnamese (in case there is not the participant of the Third Party). Each party shall keep one (01) bilingual original copy. In case of any inconsistency between the two versions, the Vietnamese language shall prevail. 

ĐỂ LÀM BẰNG, các Bên và các đại diện được ủy quyền hợp thức của các Bên đã ký Thỏa thuận này vào ngày và năm được ghi tại phần đầu của Thỏa thuận. Thỏa thuận này có hiệu lực kể từ ngày ký./ IN WITNESS WHEREOF the Parties have signed and caused their respective duly authorised representative to sign this Agreement on the day and year first above written. This Agreement takes effect from the signing date.

	BÊN ĐƯỢC CẤP BẢO LÃNH/BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH
THE APPLICANT/ GUARANTEED PARTY




CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN VÀ/DẤU CÔNG TY
AUTHORISED SIGNATURE (S) &/ COMPANY STAMP
	THAY MẶT VÀ ĐẠI DIỆN CHO BÊN BẢO LÃNH/ NGÂN HÀNG TNHH MỘT THÀNH VIÊN UNITED OVERSEAS BANK (VIỆT NAM)
FOR AND ON BEHALF OF THE GUARANTOR/ UNITED OVERSEAS BANK (VIETNAM) LIMITED





______________________________________
ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN 

Authorised Representative

	
(Trong trường hợp có sự tham gia của Bên thứ ba theo quy định tại Mục 9 của Hợp đồng này)
(In case of the participant of the Third Party pursuant to the Item 9 of this Agreement)
BÊN THỨ BA/THE THIRD PARTY


___________________________________________________
CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN VÀ/ ĐÓNG DẤU CÔNG TY
AUTHORISED SIGNATURE (S) &/ COMPANY STAMP





SCHEDULE 1 / PHỤ LỤC 1
ADDITIONAL TERMS AND CONDITIONS FOR BANK GUARANTEE
CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG ĐỐI VỚI BẢO LÃNH NGÂN HÀNG

In connection with the issue of letter(s) of guarantees, bank guarantee(s) (hereinafter referred to as the “Guarantee”) by the Bank as requested by the Applicant in relevant applications made in form and substance acceptable to the Bank (the “Application”), and in addition to the other obligations of the Applicant under this Agreement, the Applicant agrees and undertakes as follows:
Liên quan đến việc Ngân Hàng phát hành thư bảo lãnh, bảo lãnh ngân hàng (sau đây gọi chung là “Bảo Lãnh”) theo yêu cầu của Bên được bảo lãnh trong văn bản yêu cầu hợp lệ được thực hiện theo mẫu có hình thức và nội dung mà Ngân Hàng chấp nhận (“Đơn Yêu Cầu”), và bên cạnh các nghĩa vụ khác của Bên được bảo lãnh theo Thỏa thuận này, Bên được bảo lãnh đồng ý và cam kết như sau:
1 General Provisions / Quy định chung

1.1 The Guarantee shall be issued and the terms therein shall be effective only on execution of the legal documentation involved and the fulfillment of such conditions precedent as the Bank may require.
Bảo Lãnh sẽ được ban hành và các điều khoản trong đó sẽ chỉ có hiệu lực khi các tài liệu pháp lý liên quan được ký kết và việc các điều kiện tiên quyết được đáp ứng theo yêu cầu của Ngân Hàng.

1.2 Where the form claim by the Beneficiary (as defined in related Application, and hereinafter referred to as the “Beneficiary”) is not specified in sufficient detail, the Bank shall nevertheless make such payment to the Beneficiary as may be required under the Guarantee upon the written request of the Beneficiary and you are further authorised to debit the Applicant’s account in accordance with any such payment made in pursuant to this Agreement and Clause 2.4 below.
Trường hợp đơn yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của Bên Thụ Hưởng (được định nghĩa trong Đơn Yêu Cầu liên quan, sau đây được gọi là “Bên Thụ Hưởng”) không được quy định chi tiết đầy đủ, Ngân Hàng sẽ vẫn thực hiện thanh toán cho Bên Thụ Hưởng theo Bảo Lãnh sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản của Bên Thụ Hưởng và Ngân Hàng được ủy quyền ghi nợ tài khoản của Bên được bảo lãnh theo bất kỳ khoản thanh toán nào được thực hiện theo Thỏa thuận này và Điều 2.4 dưới đây.

1.3 Where the terms of the Guarantee in the specimen text are insufficient, incomplete or otherwise unacceptable to you for any reason whatsoever, the Bank may with the Applicant’s consent (such consent may be either oral or written) modify, alter or otherwise amend the terms of the Guarantee and any guarantee resulting from such modification, alteration or amendment shall bind the Applicant upon these terms and conditions , herein as if the modified, altered or amended guarantee was issued upon the Applicant’s express written application.
Trong trường hợp các điều khoản trong nội dung của mẫu Bảo Lãnh không đầy đủ, không hoàn chỉnh hoặc không được chấp nhận bởi Ngân Hàng vì lý do bất kỳ, Ngân Hàng có thể, với sự đồng ý của Bên được bảo lãnh (sự đồng ý đó có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản) sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản của Bảo Lãnh và bất kỳ bảo lãnh nào phát sinh từ việc sửa đổi, điều chỉnh đó sẽ ràng buộc Bên được bảo lãnh theo các điều khoản và điều kiện này, như thể bảo lãnh đã sửa đổi, điều chỉnh đó được phát hành theo Đơn Yêu Cầu rõ ràng của Bên được bảo lãnh.
2 Undertaking of the Applicant / Cam kết của Bên được bảo lãnh 
2.1 The Applicant acknowledges that any payments made, or any obligation assumed, by the Bank under the Guarantee to any beneficiary (as defined in related Application, and hereinafter referred to as the “Beneficiary”) is made (or assumed) in discharge of the Applicant’s obligations to the Beneficiary and accordingly, the Applicant indebted to the Bank for such payment made, or obligation assumed, by the Bank.
Bên được bảo lãnh xác nhận rằng bất kì khoản thanh toán nào mà Ngân Hàng thực hiện cho bên thụ hưởng, hoặc bất kì nghĩa vụ nào đối với bất kì bên thụ hưởng nào mà Ngân Hàng đảm nhận theo Bảo Lãnh đều được thực hiện (hoặc tiếp nhận) để hoàn thành các nghĩa vụ của Bên được bảo lãnh đối với Bên Thụ Hưởng và theo đó, Bên được bảo lãnh nhận nợ với Ngân Hàng đối với khoản thanh toán đã được thực hiện hoặc nghĩa vụ đã được đảm nhận bởi Ngân Hàng. 

2.2 The Applicant shall pay to the Bank on demand and without question all amount(s) under or in connection with the Guarantee (including all charges, fees and interest due to the Bank), and without any deduction whatsoever and will provide the Bank with funds to meet all payments made or to be made by the Bank or the Bank’s agent/correspondent bank (“Agent Bank”).
Bên được bảo lãnh sẽ thanh toán cho Ngân Hàng khi có yêu cầu và không có bất kì thắc mắc nào toàn bộ (các) khoản tiền theo và liên quan đến Bảo Lãnh (bao gồm tất cả các khoản chi phí, phí và lãi phải trả cho Ngân Hàng) và không có bất kì khoản khấu trừ nào và sẽ cung cấp tiền cho Ngân Hàng nhằm đáp ứng tất cả các khoản thanh toán đã hoặc sẽ được thực hiện bởi Ngân Hàng hoặc đại lý /ngân hàng đại lý của Ngân Hàng (“Ngân Hàng Đại Lý”).  

13. 
14. 
2.3 The Applicant shall further indemnify the Bank and keep the Bank fully and completely indemnified from and against all liabilities, actions, proceedings, damages, costs (including legal costs on a full indemnity basis), payments, claims, demands, expenses or losses of whatsoever nature, amount or description which the Bank or its Agent Bank may suffer, incur or sustain in relation to or arising out of this Agreement or the Guarantee, any amendments thereto, modifications thereof and any letter or documents made supplemental thereto or in consequence thereof.
Ngoài ra Bên được bảo lãnh sẽ bồi hoàn cho Ngân Hàng và đảm bảo Ngân Hàng được bồi hoàn đầy đủ và toàn bộ cho và đối với tất cả các nghĩa vụ pháp lý, kiện tụng, thủ tục tố tụng, thiệt hại, chi phí (bao gồm chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ), các khoản thanh toán, khiếu nại, yêu cầu thanh toán, các chi phí hoặc tổn thất dưới bất kì bản chất nào, với số tiền hoặc hình thức nào mà Ngân Hàng hoặc Ngân Hàng Đại Lý có thể phải chịu, chi trả hoặc gánh chịu liên quan đến hoặc phát sinh từ Thỏa thuận này hoặc Bảo Lãnh, bất kì sửa đổi, bổ sung hoặc bất kì công văn hoặc tài liệu nào được lập để bổ sung vào hoặc là hệ quả của Thỏa thuận này hoặc Bảo Lãnh.

2.4 All claims drawn under the Guarantee shall be for the Applicant’s account and the Applicant undertakes to pay on demand or on presentation of a claim any amount so paid by the Bank in accordance with the Guarantee. In case the total balance of the Applicant’s account maintained at the Bank (either in a pledge or mortgage over deposit and account in the Bank’s favor, or in any current account of the Applicant, whether such account is joint or single) falls short of the amount paid by the Bank under any Guarantee, any such amount shall become (a) forced loan(s) due by the Applicant to the Bank (the “Forced Loan”). 
Tất cả các yêu cầu thanh toán được đưa ra theo Bảo Lãnh đều do Bên được bảo lãnh chịu trách nhiệm chi trả và Bên được bảo lãnh cam kết sẽ thanh toán khi có yêu cầu hoặc khi xuất trình một yêu cầu thanh toán bất kì khoản tiền nào mà Ngân Hàng đã thanh toán theo Bảo Lãnh. Trong trường hợp tổng số dư tài khoản Bên được bảo lãnh tại Ngân Hàng (dưới hình thức tài khoản cầm cố/thế chấp cho Ngân Hàng làm tài sản bảo đảm hay trong tài khoản thanh toán bất kì, dù là tài khoản chung hay riêng) không đủ để thanh toán cho khoản tiền mà Ngân Hàng phải trả theo Bảo Lãnh bất kì, toàn bộ các khoản trả thay bởi Ngân Hàng sẽ trở thành (một) khoản vay bắt buộc đối với Bên được bảo lãnh (“Khoản Vay Bắt Buộc”).

The Applicant shall pay interest, at the rate and on such date specified by the Bank in its discretion, on the Forced Loan and any amount payable or owing by it to the Bank in compliance with this Agreement or otherwise incurred by the Bank in connection with the Guarantee or this Agreement from the date of the Bank’s demand or the date on which the relevant amount is incurred by the Bank (whichever is earlier) until the date of receipt of the full amount by the Bank (both before and after judgment), provided that the interest rate applied to the Forced Loan shall not exceed 150% of the ordinary interest rate currently applicable to loans with a similar term in the Bank. 
Bên được bảo lãnh phải trả lãi theo mức lãi suất và theo ngày được Ngân Hàng quy định theo toàn quyền quyết định của Ngân Hàng phù hợp với Thỏa thuận này đối với Khoản Vay Bắt Buộc và bất kì khoản tiền nào mà Bên được bảo lãnh phải trả hoặc còn nợ Ngân Hàng hoặc Ngân Hàng phải chi trả liên quan đến Bảo Lãnh hoặc Thỏa thuận  này kể từ ngày có yêu cầu của Ngân Hàng hoặc ngày mà Ngân Hàng phải chi trả khoản tiền liên quan (tùy thuộc vào sự kiện nào xảy ra trước) cho đến ngày Ngân Hàng nhận được đầy đủ khoản thanh toán (cả trước và sau khi có phán quyết), với điều kiện là mức lãi suất áp dụng đối với Khoản Vay Bắt Buộc sẽ không quá 150% lãi suất cho vay thông thường đang áp dụng đối với khoản vay có thời hạn tương ứng tại Ngân Hàng.

2.5 Any demand, notification or certificate given by the Bank specifying the moneys due and payable under or in connection with the Guarantee shall be conclusive and binding on the Applicant, and the Applicant shall pay the amount due or payable in the currency in which such amount is denominated at the prevailing rate of exchange at the date of payment (as determined by the Bank in its sole discretion), unless otherwise specified by the Bank.
Bất kì yêu cầu, thông báo hay chứng nhận nào được Ngân Hàng đưa ra xác nhận các khoản tiền đến hạn và phải trả theo và liên quan đến Bảo Lãnh sẽ mang tính chất xác định cuối cùng và ràng buộc Bên được bảo lãnh, và Bên được bảo lãnh sẽ thanh toán các khoản đến hạn và phải trả bằng đồng tiền mà khoản tiền đó được ghi nhận theo tỷ giá hối đoái hiện hành vào ngày thanh toán (do Ngân Hàng toàn quyền xác định), trừ khi Ngân Hàng có quy định khác.

2.6 In the event the Bank is instructed to issue in favour of its Agent Bank a counter-guarantee or an instrument of a similar nature ("similar instrument") in consideration of their issuance of a Guarantee, the obligation to indemnify the Bank as set out herein shall also extend to all liabilities, claims, demands, payments, actions and proceedings, expenses including legal costs on a full indemnity basis and losses of whatsoever nature, amount or description which may be made, taken or suffered by the Bank in relation to or arising out of such counter guarantee / similar instrument as the Bank may have issued; any ambiguity in the Guarantee or in the Applicant’s instructions to the Bank shall be resolved in compliance with the governing laws of such similar instrument.
Trong trường hợp Ngân Hàng được chỉ thị phát hành cho Ngân Hàng Đại Lý của Ngân Hàng một bảo lãnh đối ứng hoặc một công cụ có bản chất tương tự (“công cụ tương tự”) trên cơ sở Ngân Hàng Đại Lý phát hành Bảo Lãnh, nghĩa vụ bồi hoàn cho Ngân Hàng quy định tại Thỏa thuận  này cũng sẽ được áp dụng cho tất cả các nghĩa vụ pháp lý, khiếu nại, yêu cầu thanh toán, các khoản thanh toán, kiện tụng hoặc thủ tục tố tụng, các chi phí bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi hoàn toàn bộ và các tổn thất dưới bất kì bản chất nào, với số tiền hoặc hình thức khác mà Ngân Hàng có thể thanh toán, thực hiện hoặc phải gánh chịu liên quan đến hoặc phát sinh từ bảo lãnh đối ứng /công cụ tương tự mà Ngân Hàng có thể đã phát hành; bất kì sự thiếu rõ ràng nào trong Bảo Lãnh hoặc trong các chỉ thị của Bên được bảo lãnh cho Ngân Hàng sẽ được giải quyết phù hợp với luật điều chỉnh của công cụ tương tự đó.

2.7 The Applicant agrees that/ Bên được bảo lãnh đồng ý rằng:

(a) the Bank and its Agent Bank are entitled to make any payments and comply with any demands which may be claimed from or made upon the Bank or its Agent Bank under or in connection with the Guarantee on or at any time after any first demand being made without any reference to or authority from the Applicant and without requiring proof that the amounts so demanded are or were due or inquiring into the validity, genuineness or accuracy of any document, certificate or statement received by or made to the Bank or its Agent Bank with respect to or under the Guarantee and notwithstanding that the Applicant may dispute the validity of any such demands or payments;
Ngân Hàng và Ngân Hàng Đại Lý được quyền thực hiện bất kì khoản thanh toán nào và tuân thủ bất kì yêu cầu nào mà có thể được yêu cầu hoặc đưa ra đối với Ngân Hàng hoặc Ngân Hàng Đại Lý của Ngân Hàng theo hoặc liên quan đến Bảo Lãnh vào hoặc tại bất kì thời điểm nào sau khi bất kì yêu cầu đầu tiên nào được đưa ra mà không phải xin ý kiến hoặc ủy quyền của Bên được bảo lãnh và không yêu cầu cung cấp bằng chứng rằng các khoản tiền được yêu cầu đến hạn hoặc đã đến hạn hoặc tìm hiểu về tính hợp lệ, tính xác thực hoặc tính chính xác của bất kì tài liệu, chứng nhận hoặc bản kê nào nhận được bởi hoặc được gửi đến cho Ngân Hàng hoặc Ngân Hàng Đại Lý của Ngân Hàng liên quan đến hoặc theo Bảo Lãnh và cho dù Bên được bảo lãnh có thể khiếu nại về tính hợp lệ của bất kì yêu cầu hoặc khoản thanh toán nào;

(b) for any reason whatsoever, the Bank or its Agent Bank was/is entitled to refuse to make any payment to the extent permissible by the governing laws of the Guarantee; 
cho dù vì bất kì lí do gì Ngân Hàng hoặc Ngân Hàng Đại Lý của Ngân Hàng đã được/được quyền từ chối thực hiện bất kì khoản thanh toán nào trong phạm vi pháp luật điều chỉnh của Bảo Lãnh cho phép; 

(c) the Applicant shall not at any time question or challenge the validity, legality or otherwise of any such payment by the Bank or its Agent Bank or deny any liability under this Agreement on the ground that the Bank or its Agent Bank could have resisted any claim thereof or on any other ground whatsoever; and 
Bên được bảo lãnh vào bất kì thời điểm nào sẽ không thắc mắc hoặc phản đối về tính hợp lệ, tính hợp pháp hoặc yếu tố khác của bất kì khoản thanh toán nào như vậy được thực hiện bởi Ngân Hàng hoặc Ngân hàng Đại Lý của Ngân Hàng hoặc từ chối bất kì nghĩa vụ nào theo Thỏa thuận này với lý do rằng Ngân Hàng và Ngân Hàng Đại Lý của Ngân Hàng lẽ ra có thể phản đối bất kì yêu cầu thanh toán nào theo Bảo Lãnh hoặc vì bất kì lý do nào khác; và

(d) any payment made by the Bank or its Agent Bank on any demand made under or in connection with the Guarantee shall be accepted by the Applicant as conclusive evidence that the Bank and its Agent Bank were liable to make such payment.
bất kì khoản thanh toán nào được thực hiện bởi Ngân Hàng hoặc Ngân Hàng Đại Lý của Ngân Hàng dựa trên bất kì yêu cầu nào được đưa ra căn cứ vào hoặc liên quan đến Bảo Lãnh sẽ được Bên được bảo lãnh chấp thuận như là chứng cứ cuối cùng rằng Ngân Hàng và Ngân Hàng Đại Lý của Ngân Hàng đã phải chịu trách nhiệm thực hiện khoản thanh toán đó.

2.8 The Applicant is fully aware of the contents of the Guarantee and the consequences thereof and the Applicant agrees that it will not at any time deny liability hereunder on the basis that the Bank has a duty to advise and failed to do so; where the translation of the Guarantee is forwarded by the Applicant or the Beneficiary to the Bank (whether translated by the Applicant or otherwise or any other party), the Applicant confirms that it shall bear the risk of such translation and shall at all times keep the Bank fully and completely indemnified from and against all liability, claims and demands, actions and proceedings, losses and expenses including but not limited to all legal costs on a full indemnity basis which may be incurred by the Bank and all bank charges, costs, disbursements, expenses and other liabilities of whatsoever nature or description which may be made or taken or suffered by the Bank in relation to or arising out of such transaction.
Bên được bảo lãnh hoàn toàn nhận thức được nội dung của Bảo Lãnh và các hệ quả của nó và Bên được bảo lãnh đồng ý rằng tại bất kì thời điểm nào Bên được bảo lãnh sẽ không từ chối trách nhiệm theo Thỏa thuận  này với lý do rằng Ngân Hàng có nghĩa vụ tư vấn và đã không làm như vậy; trong trường hợp Bên được bảo lãnh hoặc Bên Thụ Hưởng chuyển đến Ngân Hàng bản dịch Bảo Lãnh (cho dù có được dịch bởi Bên được bảo lãnh hay không hoặc được dịch bởi bất kì bên nào khác), Bên được bảo lãnh xác nhận rằng Bên được bảo lãnh sẽ chịu rủi ro về bản dịch đó và sẽ luôn luôn đảm bảo Ngân Hàng được bồi hoàn đầy đủ và toàn bộ cho và đối với mọi nghĩa vụ, khiếu nại và yêu cầu thanh toán, kiện tụng và thủ tục tố tụng, tổn thất và chi phí bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả các chi phí pháp lý trên cơ sở bồi hoàn toàn bộ mà Ngân Hàng có thể phải gánh chịu và tất cả các khoản phí ngân hàng, chi phí, các khoản chi trả, phí tổn và các nghĩa vụ pháp lý khác dưới bất kì bản chất nào hoặc hình thức nào mà Ngân Hàng có thể đã phải thanh toán hoặc thực hiện hoặc gánh chịu liên quan đến hoặc phát sinh từ giao dịch đó.

2.9 The Applicant shall hold the Bank free from any responsibility for (a) any delay, mistake or omission that may happen in the transmission of the instructions or in the misinterpretation of such instructions, (b) the correctness or genuineness of the documents submitted which on the face thereof appear to be in order, or (c) the loss or delay in forwarding of the documents.
Bên được bảo lãnh sẽ đảm bảo Ngân hàng không phải chịu bất kì trách nhiệm nào đối với (a) bất kì sự chậm trễ, nhầm lẫn hoặc thiếu sót nào có thể xảy ra trong việc truyền tải các chỉ thị hoặc trong việc giải thích sai các chỉ thị đó, (b) tính đúng đắn hoặc tính xác thực của các tài liệu được đệ trình mà nhìn bề mặt có vẻ hợp lệ, hoặc (c) các tài liệu bị mất hoặc việc chuyển tiếp các tài liệu bị chậm trễ.

2.10 The Bank and its Agent Bank shall not be liable to the Applicant for, and the Bank's right to reimbursement, indemnity, and any other payments under this Agreement shall not be impaired by (a) any delay in paying the amount demanded from the Bank or its Agent Bank by the Beneficiary and/or any other person under and/or in connection the Guarantee or counter-guarantee; or (b) any recommendation, or failure to recommend, the inclusion or exclusion of any particular term or wording in the Guarantee or counter-guarantee; or (c) honour of any demand under the Guarantee or counter-guarantee that does not strictly comply with its terms.
Ngân Hàng và Ngân Hàng Đại Lý của Ngân Hàng sẽ không chịu trách nhiệm đối với Bên được bảo lãnh về, và quyền được hoàn trả, bồi thường và quyền đối với bất kì khoản thanh toán nào khác của Ngân Hàng theo Thỏa thuận  này sẽ không bị suy giảm bởi (a) bất kì sự chậm trễ nào trong việc thanh toán số tiền mà Bên Thụ Hưởng và/hoặc bất kì người nào khác yêu cầu Ngân Hàng hoặc Ngân Hàng Đại Lý của Ngân Hàng thực hiện căn cứ theo và/hoặc liên quan đến Bảo Lãnh hoặc bảo lãnh đối ứng; hoặc (b) bất kì khuyến nghị, hoặc không khuyến nghị, việc đưa vào hoặc loại trừ bất kì điều khoản hay từ ngữ cụ thể nào trong Bảo Lãnh hoặc bảo lãnh đối ứng; hoặc (c) việc chấp nhận bất kì yêu cầu nào được đưa ra căn cứ vào Bảo Lãnh hoặc bảo lãnh đối ứng mà không tuân thủ hoàn toàn với các điều khoản của Bảo Lãnh hoặc bảo lãnh đối ứng.

2.11 In the event that the Guarantee is subject to and is to be governed by the laws of a jurisdiction other than Vietnam and should any demand(s) be subsequently be made under the Guarantee, the Applicant agrees and authorises the Bank to then, and in its sole discretion, obtain an opinion from legal counsel on the validity and enforceability of the Guarantee, prior to the Bank or any other person making payment in accordance with such demand(s) and the Applicant further agrees that it shall bear the entire cost of obtaining such an opinion and the Applicant shall indemnify the Bank against all actions, proceedings, damages, costs (including any legal costs on a full indemnity basis), claims, demands, expenses and losses whatsoever suffered by the Bank or any other person due to any delay in the payment of such demand(s) caused by the Bank having to obtain such an opinion.
Trong trường hợp Bảo Lãnh phải tuân thủ và chịu sự điều chỉnh của luật pháp của một quốc gia không phải là Việt Nam và nếu có bất kì (các) yêu cầu nào sau đó được đưa ra căn cứ vào Bảo Lãnh, thì khi đó Bên được bảo lãnh đồng ý và ủy quyền cho Ngân Hàng, tùy thuộc vào sự suy xét duy nhất của mình, xin ý kiến của cố vấn pháp lý về tính hợp lệ và khả năng thi hành của Bảo Lãnh, trước khi Ngân Hàng hoặc bất kì người nào khác thực hiện thanh toán theo (các) yêu cầu đó và ngoài ra Bên được bảo lãnh đồng ý rằng Bên được bảo lãnh sẽ chịu toàn bộ chi phí xin ý kiến đó và Bên được bảo lãnh sẽ bồi hoàn cho Ngân Hàng đối với mọi kiện tụng, thủ tục tố tụng, thiệt hại, chi phí (bao gồm cả chi phí pháp lý trên cơ sở bồi hoàn toàn bộ), khiếu nại, yêu cầu thanh toán, chi phí và tổn thất mà Ngân Hàng hoặc bất kì người nào khác gánh chịu từ sự chậm trễ trong việc thanh toán (các) yêu cầu đó do Ngân Hàng phải xin ý kiến như vậy.

2.12 The Applicant’s liability to indemnify the Bank hereunder shall not be negated or reduced in any way in the event of any amendment or variation to the underlying transaction or documents relating thereto; further, the Applicant’s obligations and liabilities hereunder are irrevocable and shall remain in full force and effect until the Guarantee issued by the Bank is expired or duly released and discharged by the Beneficiary and the Bank's liability thereunder is fully discharged to its satisfaction or until the period of limitation (under the governing law of the Guarantee) with respect to the Beneficiary's right to claim under the Guarantee has lapsed and the Bank's liability thereunder is fully discharged to the Bank's satisfaction. 
Nghĩa vụ bồi thường cho Ngân Hàng của Bên được bảo lãnh theo Thỏa thuận  này sẽ không bị phủ nhận hoặc giảm bớt dưới bất kì hình thức nào trong trường hợp có sự sửa đổi hoặc thay đổi đối với giao dịch cơ sở hoặc tài liệu liên quan đến giao dịch đó; bên cạnh đó, các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Bên được bảo lãnh theo Thỏa thuận  này là không thể hủy ngang và sẽ giữ nguyên hiệu lực cho đến khi Bảo Lãnh được phát hành bởi Ngân Hàng hết hạn hoặc đã được Bên Thụ Hưởng giải phóng và xóa bỏ hợp lệ và nghĩa vụ của Ngân Hàng theo Bảo Lãnh đã được hoàn thành đầy đủ theo yêu cầu của Bảo Lãnh hoặc cho đến khi thời hiệu khởi kiện (theo luật điều chỉnh của Bảo Lãnh) đối với quyền yêu cầu thanh toán của Bên Thụ Hưởng theo Bảo Lãnh đã hết hiệu lực và nghĩa vụ của Ngân Hàng theo Bảo Lãnh đã được hoàn thành đầy đủ theo yêu cầu của Ngân Hàng. 

2.13 If the Bank agrees to accede to the Applicant’s request to renew the Guarantee and/or to amend the Guarantee, all the terms and conditions which govern the initial Application (unless as otherwised amended) for issuance of the Guarantee shall continue to apply in respect of the renewed/amended Guarantee.  The Applicant acknowledges that the Bank has the sole discretion whether or not to renew or amend the Guarantee and that if the Bank does renew or amend  the Guarantee, the Bank may impose any additional terms and charges the Bank deems fit and the Applicant agrees to abide by such additional terms and to pay for such additional charges that the Bank may impose; the Applicant further agrees that in the event that it requests for amendments or modifications to the terms of the renewed Guarantee and upon the Bank’s requirements (if any), it is the Applicant’s duty to procure the written consent of the Beneficiary to such amendments or modifications and to furnish the Bank with satisfactory proof of the same.
Nếu Ngân Hàng đồng ý chấp thuận yêu cầu gia hạn Bảo Lãnh và/hoặc sửa đổi Bảo Lãnh của Bên được bảo lãnh, tất cả các điều khoản và điều kiện áp dụng đối với Đơn Yêu Cầu ban đầu (trừ khi được sửa đổi) sẽ tiếp tục áp dụng đối với Bảo Lãnh được gia hạn/sửa đổi. Bên được bảo lãnh thừa nhận rằng Ngân Hàng có toàn quyền quyết định việc gia hạn hoặc sửa đổi Bảo Lãnh và nếu Ngân Hàng gia hạn hoặc sửa đổi Bảo Lãnh, Ngân Hàng có thể áp dụng các điều khoản và tính phí bổ sung mà Ngân Hàng cho là phù hợp và Bên được bảo lãnh đồng ý tuân theo các điều khoản bổ sung và thanh toán chi phí bổ sung mà Ngân hàng có thể áp dụng; Bên được bảo lãnh đồng ý thêm rằng trong trường hợp Bên được bảo lãnh yêu cầu sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của Bảo Lãnh đã được gia hạn và theo yêu cầu của Ngân Hàng (nếu có) thì Bên được bảo lãnh có nghĩa vụ lấy được chấp thuận bằng văn bản của Bên Thụ Hưởng đối với các sửa đổi hoặc điều chỉnh đó và cung cấp cho Ngân Hàng các bằng chứng thỏa đáng về chấp thuận đó.

2.14 The Applicant as the guarantee applicant undertakes that upon the expiry and/or cancellation of the Guarantee, the Applicant shall obtain all originals in relation to the Guarantee from the Beneficiary and return the same to the Bank for renewal or cancellation as may be necessary unless as otherwise required by the Bank. The Applicant shall be fully responsible for all claims erroneously paid by the Bank where the Applicant has failed to comply with this Clause.
Bên được bảo lãnh với tư cách bên được cấp bảo lãnh cam kết rằng khi Bảo Lãnh hết hạn và/ hoặc bị hủy bỏ, Bên được bảo lãnh sẽ thu lại toàn bộ các bản gốc của Bảo Lãnh từ Bên Thụ Hưởng và trả lại các bản gốc đó cho Ngân Hàng để gia hạn hoặc hủy bỏ khi cần thiết trừ trường hợp Ngân Hàng đồng ý khác đi. Bên được bảo lãnh sẽ chịu mọi trách nhiệm đối với tất cả các khoản tiền mà Ngân Hàng thanh toán sai do Bên được bảo lãnh không tuân thủ Điều này.

2.15 Unless otherwise agreed to in writing, the Applicant undertakes to deposit with the Bank on demand either before or after the issue of the Guarantee such sum(s) of money as the Bank may from time to time at its sole discretion require for the purpose of security, additional security (where security has already been given) or for any other reason which the Bank may think fit.
Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, Bên được bảo lãnh cam kết đặt tiền gửi tại Ngân Hàng khi Ngân Hàng có yêu cầu trước hoặc sau khi phát hành Bảo Lãnh với số tiền mà Ngân Hàng yêu cầu tùy từng từng thời điểm cho mục đích làm tài sản bảo đảm, bảo đảm bổ sung (nếu đã cung cấp biện pháp bảo đảm) hoặc vì bất kỳ lý do nào khác mà Ngân Hàng cho là phù hợp.
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